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TÓM TẮT 
Thông qua số liệu quan trắc từ 9 ô tiêu chuẩn (2.500 m2) và 261 ô quan sát hình tròn (100 m2) ở 3 trạng thái rừng 

thuộc kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, phân tích đánh 

giá đặc điểm đa dạng thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm và sự kết nhóm sinh thái của các loài trong quần xã, 

kết quả cho thấy: Ở các trạng thái rừng có 17 loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm, trong đó có 9 loài hiếm 

bặt gặp. Số loài xuất hiện, đa dạng loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm ở trạng thái rừng giàu cao hơn rừng 

trung bình và nghèo. Xác định có 9 cặp loài gồm: Gõ đỏ - Dẻ áo; Gõ mật – Dầu trai; Trắc giây – Vên vên; Trắc 

giây – Giáng hương quả to; Gõ mật – Trắc lá; Gõ mật - Cẩm lai vú; Trắc lá – Cẩm lai vú; Rẹp – Thiết đinh lá bẹ 

và Rẹp – Xoài Đồng nai kết nhóm dương rất mạnh (CI > 0,7) đồng thời có 8 cặp loài bài xích mạnh và có 1 cặp 

bài xích rất mạnh là Thiết đinh lá bẹ - Vệ tuyền. Trong trồng rừng hỗn loài cần tránh lựa chọn các loài có quan hệ 

bài xích với nhau, cần xem xét ưu tiên lựa chọn các loài có kiểu kết nhóm dương để phối trí trồng rừng hỗn loài. 

Tiếp tục thực hiện phương thức bảo tồn tại chỗ đối với các loài thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm phân bố ở 

các trạng thái rừng, đồng thời cần lập kế hoạch bảo tồn chuyển vị với 5 loài nằm trong phụ lục IIA, Nghị định số: 

84/2021/NĐ-CP. 

Từ khóa: Đa dạng thực vật, kết nhóm sinh thái, thực vật nguy cấp – quý - hiếm, thực vật thân gỗ. 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thành phần các loài thực vật rừng thân gỗ có 

vai trò quan trọng trong kiến tạo lên quần xã thực 
vật (Thái Văn Trừng, 1978). Tổ thành loài, đặc 
điểm về tính đa dạng của chúng trong các quần 
xã thực vật đã tạo nên các đặc trưng của các trạng 
thái rừng, kiểu rừng (Nguyễn Văn Thêm, 2002). 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai là 
khu rừng đặc dụng thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh 
thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường 
Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng 
của thế giới được xác định. Khu Bảo tồn được 
thành lập với mục tiêu khôi phục lại sự đa dạng 
sinh học của hệ sinh thái rừng cây tự nhiên bản 
địa thuộc lưu vực sông Đồng Nai và vùng miền 
Đông Nam Bộ. Tài nguyên thực vật của Khu Bảo 
tồn Thiên nhiên (BTTN) có tổng cộng 1.401 loài, 
thuộc 589 chi, 156 họ, 92 bộ, 10 lớp thuộc 06 
ngành thực vật khác nhau. Trong đó, có 06 loài 
thực vật đặc hữu của Đồng Nai và các loài nguy 
cấp, quý, hiếm (Khu BTTN, 2021). Từ khi thành 
lập đến nay, công tác quản lý, bảo tồn và phát 
triên rừng đã được thực hiện và đạt được những 
thành quả nhất định. Những mục tiêu, nhiệm vụ 
về công tác quản lý, bảo tồn, phát triển rừng bền 
vững ở hiện tại và trong tương lai đã được xác 

lập (Khu BTTN, 2021). Một trong những nhiệm 
vụ rất quan trọng là bảo tồn, phát triển bền vững 
tài nguyên thực vật nguy cấp, quý, hiếm (Khu 
BTTN, 2021). Để thực hiện hiệu quả công tác 
bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật rừng 
nguy cấp, quý, hiếm nói riêng và tài nguyên rừng 
nói chung đòi hỏi cần có sự hiểu biết sâu sắc về 
tài nguyên này như: tính đa dạng, đặc điểm sinh 
học, sinh thái của chúng. Những thông tin về đặc 
điểm thành phần loài; tính đa dạng; mối quan hệ 
sinh thái giữa các loài… là những cơ sở khoa học 
rất quan trọng cho việc thực thi các hành động 
bảo tồn và phát triển chúng. Tuy nhiên, cho đến 
nay ngoài những thông tin về số lượng các loài 
thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ghi nhận tại 
Khu Bảo tồn, thì các thông tin khác còn rất hạn 
chế (Khu BTTN, 2021; Sở TN&MT tỉnh Đồng 
Nai, 2017). Do đó, việc tiếp tục đi sâu nghiên 
cứu, làm rõ, củng cố, bổ sung các thông tin như: 
thành phần loài, mức độ bảo tồn, tính đa dạng, 
đặc tính kết nhóm của các loài thực vật thân gỗ 
nguy cấp, quý, hiếm trong quần xã là việc làm 
hết sức cần thiết và có ý nghĩa. Từ các lý do đó, 
nghiên cứu này tập trung củng cố, bổ sung, làm 
rõ các thông tin về tài nguyên thực vật thân gỗ, 
nguy cấp, quý, hiếm tại các trạng thái rừng thuộc 
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kiểu rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại Khu 
Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Mục 
tiêu chính là mô tả, cập nhật tài nguyên thực vật 
thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm; xác định kết nhóm 
sinh thái giữa các loài với nhau. Kết quả nghiên 
cứu không chỉ làm cơ sở cho việc bảo tồn nguồn 
gene các loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, 
hiếm mà còn là căn cứ thực tiễn cho lựa chọn các 
loài cây để phối trí khi trồng rừng hỗn loài trong 
công tác phục hồi rừng, bảo tồn chuyển vị. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Phương pháp rút mẫu điều tra 

Ở mỗi trạng thái trạng rừng, tiến hành lập 01 
tuyến điều tra, mỗi tuyến có bề rộng 50 m, chiều 
dài tùy thuộc vào độ rộng phân bố của trạng thái 
rừng, có 3 tuyến được lập. Tuyến 01 có chạy qua 

trạng thái rừng nghèo, có chiều dài 9,2 km, tuyến 
02 chạy qua trạng thái rừng trung bình có chiều 
dài 13,6 km và tuyến 03 chạy qua trạng thái rừng 
giàu, có chiều dài 6,4 km. Trên mỗi tuyến tiến 
hành lập các ô quan sát hình tròn có diện tích 100 
m2 (tức bán kính r = 5,64 m), các ô quan sát bố 
trí dạng nanh sáu (so le), khoảng cách giữa các ô 
quan sát là 100 m. Khi liên tục có 5 ô quan sát 
không xuất hiện các loài nguy cấp, quý, hiếm 
thì tuyến được kết thúc. Tổng số ô quan sát được 
lập là 261 ô, trong đó ở trạng thái rừng nghèo 
có 72 ô, rừng trung bình có 126 ô và ở rừng giàu 
có 63 ô. Đồng thời tại mỗi trạng thái rừng lập 
03 Ô tiêu chuẩn (OTC) điển hình, với diện tích 
2.500 m2 (50 x 50 m), tổng cộng có 9 OTC được 
lập ( hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Chỉ tiêu đo đếm trên mẫu 
Trên OTC thực hiện xác định tất cả các loài 

thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm, xác định 
số lượng cây cá thể của các loài (ni) gồm cả cây 
tái sinh (D1.3 < 6,0 cm) và cây trưởng thành (D1.3 
≥ 6,0 cm).  

Trong ô quan sát (hình tròn) xác định tên các 
loài cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm. Xác suất bắt gặp 
các loài cây gỗ trong ô quan sát sử dụng biến 
định danh, khi loài xuất hiện trong ô mẫu, nhận 
giá trị “1”, không xuất hiện nhận giá trị “0” 
(Nguyễn Văn Thêm, 2010). 
2.3. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 

(1) Tra cứu tình trạng bảo tồn của các loài 
thực vật thân gỗ 

Nghiên cứu căn cứ vào phụ lục IA, IIA của  

Nghị định số: 84/2021/NĐ-CP; Phụ lục I, II, 
III của Công tước CITES (Chính phủ Việt Nam, 
2021) và công cụ tra cứu trực tuyến các loài thực 
vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc Sách Đỏ IUCN, 
2022 và Sách Đỏ Việt Nam (IUCN, 2022; Bộ 
Khoa học & Công nghệ, 2007; IUCN, 2022) để 
xác định tình trạng bảo vệ, bảo tồn, tính nguy 
cấp, quý, hiếm của các loài thực vật thân gỗ. 

(2) Xác định tần suất xuất hiện của các loài 
thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm 

Tần suất xuất hiện của loài thực vật quy cấp, 
quý, hiếm là tỷ lệ % số điểm quan sát (ô quan 
sát) có xuất hiện cá thế loài i (ni) so với tổng số 
ô quan sát (N). Công thức tính tần suất xuất hiện 
loài i là: 

�� =
��

�
× 100                              (1) 

Hình 1. Sơ đồ bố trí tuyến điều tra và ô quan sát 
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Trong đó:  
Pi là tần suất xuất hiện loài i (%);  
ni là số điểm quan sát có xuất hiện loài i; 
N là tổng số điểm qua sát. 
Từ tần suất bắt gặp (Pi) phân cấp thành 3 cấp: 

thường xuyên bắt gặp (nhóm I) với Pi ≥ 10,0%; 
ít bắt gặp (nhóm II) với 5,0 ≤ Pi < 10,0% và hiếm 
gặp (nhóm III) với Pi < 5,0% (Bảo Huy, 2015; 
Nguyễn Văn Thêm, 2010). 

(3) Tính toán các chỉ số đa dạng của các quần 
xã thực vật nguy cấp, quý, hiếm 

Đa dạng loài cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm 
trong ba trạng thái rừng được xác định theo số 
loài (S) và chỉ số giàu có về loài của Margalef (d 
hay dMargalef) (công thức 2), chỉ số đồng đều của 
Pielou (J’) (công thức 3), chỉ số đa dạng Shannon 
(H’) (công thức 4) và chỉ số đa dạng Gini – 

Simpson (công thức 5). Trong công thức (2) - 
(5), S = số loài cây gỗ, Pi = ni(ni- 1)/(N(N-1)); 
trong đó N là tổng số cây trong ô tiêu chuẩn, ni 
là số cây của loài thứ i, Ln() = logarit cơ số Neper 
(Nguyễn Văn Thêm, 2010). 
   dMargalef = (S-1)/LnN                        (2) 
   J’ = H’/Hmax; với H’max = Ln (S)           (3) 

   H’ = ∑ P� ∗ Ln(P�)
�
�              (4) 

   1 − λ� = 1 − ∑ P�             (5) 
(4) Xác định kết nhóm sinh thái của cây gỗ nguy 
cấp, quý, hiếm với các loài ưu thế 

Để kiểm tra hệ số kết nhóm giữa các loài khác 
nhau (CI) dựa trên các loài có mặt so với các loài 
không có mặt (Schluter D., 1984). Kiểm tra mức 
độ kết nhóm giữa các loài, sử dụng χ2 theo công 
thức (6): 

�� =  ��|�� − ��| − �
2� �

�
[(� + �)(� + �)(� + �)(� + �)]�  (6) 

 

Trong đó:  
n là số ô quan sát; 
a là số ô xuất hiện cả loài A và B; 
b là số ô quan sát mà loài A và B không cùng 

xuất hiện; 

c là số ô quan sát chỉ có loài A xuất hiện; 
d là số ô quan sát chỉ có loài B xuất hiện.  
Hệ số kết nhóm (CI) phụ thuộc vào kết quả 

kiểm nghiệm χ2, khi đó CI có 3 trường hợp: 

+ Nếu ad ≥ bc, thì CI = (ad – bc)[(a+b)(b+d)]   (7) 
+ Nếu bc > ad và d ≥ a, thì CI = (ad – bc)[(a+b)(a+c)]  (8) 
+ Nếu bc > ad và d < a, thì CI = (ad – bc)[(b+d)(c+d)]  (9) 

 
Hệ số kết nhóm CI giao động trong khoảng 

[-1:1], khi CI > 0 mối quan hệ kết nhóm sinh 
thái giữa 2 loài là kết nhóm dương (tích cực); 
khi CI < 0 biểu thị loài hai loài bài xích nhau và 
khi CI = 0 khi hai loài độc lập với nhau, giữa 
chúng không có quan hệ (quan hệ trung tính). 
Khi CI ≈ 1 biểu thị mức độ kết nhóm càng mạnh 
hoặc khi CI ≈ -1 khi đó giữa 2 loài bài xích càng 
mạnh (Li G. et al., 2017). 

Đồng thời phân tích PCA (Principal 
Component Analysis) để xác định sự kết nhóm 

giữa các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm trong 
các quần xã thực vật bằng phần mềm Primer 
6.1.6. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tình trạng bảo tồn các loài cây gỗ nguy 
cấp, quý, hiếm 

Thống kê tài nguyên thực vật thân gỗ, nguy 
cấp, quý, hiếm trong các khu rừng đặc dụng, 
phòng hộ ở khu vực và ở Khu Bảo tồn Thiên 
nhiên - Văn hóa Đồng Nai được tổng hợp tại 
bảng 1. 

 

Bảng 1. Thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ở một số khu rừng đặc dụng, phòng hộ 

TT Các khu rừng đặc dụng và phòng hộ 
Diện tích 

(ha) 
Số loài 

thực vật  

Số loài nguy cấp, 
 quý, hiếm 

S (loài) % 

1 Vườn Quốc gia Cát Tiên 73.878,0 1.610 45 2,8 

2 Vườn Quốc gia Bù Gia Mập 25.601,2 1.114 18 1,6 

3 Khu BTTN Bình Châu Phước Bửu 10.537,0 750 11 1,5 

4 Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai 67.903,0 1.401 17 1,2 

5 Rừng phòng hộ Tân Phú 13.733,1 535 12 2,2 
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Số liệu tại bảng 1 cho thấy tài nguyên thực vật 
thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm của Khu BTTN Văn 
hóa Đồng Nai không cao so với một số khu rừng 
đặc dụng và phòng hộ khác tại khu vực Đông 
Nam Bộ (Vương Đức Hòa, 2019; Trần Thanh 
Hùng, 2018; Sở Tài nguyên & Môi trường, 2017; 
Đinh Thanh Sang, 2017). Số loài thực vật thân 
gỗ, nguy cấp, quý, hiếm của Khu BTTN văn hóa 
Đồng Nai là 17 loài, chiếm 1,2% so với tổng số 
loài thực vật (Khu BTTN, 2021).  

Tình trạng bảo tồn của các loài thực vật thân 
gỗ nguy cấp, quý, hiếm trong các trạng thái rừng 
ở Khu Bảo tồn được tổng hợp tại bảng 2. Dữ liệu 
ở bảng 2 cho thấy tại các trạng thái rừng thuộc 
Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai có 17 loài thực 
vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, có 5 
loài nằm trong phụ lục IIA của Nghị định số 
84/2021/NĐ-CP, có 4 loài thuộc Phụ lục II và 1 
loài thuộc Phụ lục III của Công ước CITES. Đối 
chiếu với Sách Đỏ Việt Nam năm 2007, thì có 6 
loài xếp vào mức nguy cấp EN và 1 loài xếp vào 
mức rất nguy cấp CR (Bộ KH&CN, 2007). 
Trong khi theo Sách Đỏ Thế Giới IUCN, 2022 
thì có 8 loài được xếp vào mức nguy cấp EN và 
01 loài xếp vào mức rất nguy cấp CR (IUCN, 
2022). Trong số 17 loài thực vật thân gỗ nguy 
cấp quý hiếm thì Gõ đỏ (Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib.) và Giáng hương quả to 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz.) được Sách Đỏ 
Việt Nam 2007, IUCN (2022) xếp vào mức EN 
và thuộc Phụ lục IIA của Nghị định 
84/2021/NĐ-CP và Phụ lục II của CITES (Chính 
phủ Việt Nam, 2021; Bộ KH&CN, 2007; IUCN, 
2022). Trong số các loài nguy cấp, quý, hiếm thì 
Xoài đồng nai (Mangifera dongnaiensis Pierre.) 
là loài thực vật đặc hữu của Đồng Nai. Các loài 
thực vật nguy cấp, quý, hiếm tại Khu Bảo tồn có 
dạng sống thuộc nhóm: cây gỗ lớn (Thông tre lá 
dài, Dẻ áo, Dầu song nàng, Vên vên, Dầu trai...); 
nhóm cây gỗ trung bình (Dó bầu, Rẹp và Thiết 
đinh lá bẹ); nhóm cây gỗ nhỏ (Trà hoa Piquet, 
Cẩm lai vú) và nhóm cây bụi (Trắc dây, Trắc lá 
và Vệ tuyền) (Khu BTTN, 2021). 

3.2. Tần suất xuất hiện của các loài thực vật 
thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm 

Tần suất bắt gặp các loài thực vật nguy cấp 
quý hiếm trong các trạng thái rừng tại Khu Bảo 

tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai được tổng 
hợp tại bảng 3. 

Số liệu bảng 3 cho thấy trong tần suất xuất 
hiện các loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, 
hiếm trong các trạng thái rừng có sự khác nhau. 
Số loài nguy cấp xuất hiện ở trạng thái rừng 
nghèo là 11 loài (chiếm 64,7% tổng các loài 
nguy cấp, quý, hiếm), ở rừng trung bình và rừng 
giàu là 17/17 loài đều xuất hiện. Tuy nhiên, tần 
suất xuất hiện của các loài trong một trạng thái 
rững cũng khác nhau. Ở trạng thái rừng nghèo 
loài có tần suất xuất hiện cao nhất là Dầu trai 
(33,3%), có 6 loài nguy cấp, quý, hiếm không bắt 
gặp tại trạng thái rừng nghèo là: Gõ đỏ, Dó bầu, 
Trà hoa Piquet, Vệ tuyền, Trắc giây và Trắc lá. 
Trong các điểm quan trắc, thì tần suất xuất hiện 
của 11 loài tại trạng thái rừng nghèo là 5,1%. Ở 
tại trạng thái rừng trung bình, loài có tần suất bắt 
gặp cao nhất là Dầu trai (64,6%), kế đến là Dầu 
song nàng (55,9%). Có 5 loài xuất hiện với tần 
suất thấp (< 1,0%) là Rẹp, Trà hoa Piquet, Vệ 
tuyền, Trắc giây và Trắc lá. Đối với trạng thái 
rừng giàu, loài có tần suất bắt gặp cao nhất là 
Dầu trai (56,9%), kế đến là Dầu song nàng 
(41,5%). Các loài thực vật nguy cấp khác có tần 
suất xuất hiện < 5,0 là Thiết đinh lá bẹ, Dó bầu, 
Trà hoa Piquet, Vệ tuyền, Trắc giây và Trắc lá. 
Căn cứ vào tần suất xuất hiện trung bình của các 
loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm trong ba trạng 
thái rừng tại khu vực nghiên cứu, đã phân cấp 
thành 3 nhóm: nhóm có tần suất xuất hiện cao 
(>10,0%) gồm có 4 loài là Dầu trai, Dầu song 
nàng, Vên vên và Giáng hương quả to. Nhóm các 
loài có tần suất xuất hiện trung bình (5,0% < P < 
10,0%) có 4 loài: Cẩm lai vú, Gõ mật, Gõ đỏ và 
Xoài đồng nai. Nhóm có tần suất xuất hiện thấp 
(P < 5,0%) gồm có 9 loài là Thông tre lá dài, Dẻ 
áo, Thiết đinh lá bẹ, Dó bầu, Rẹp, Trà hoa Piquet, 
Vệ tuyền, Trắc giây và Trắc lá. Từ kết quả quan 
trắc tần suât xuất hiện các loài nguy cấp, quý, 
hiếm ở khu vực nghiên cứu cho thấy tần suất 
xuất hiện, số loài xuất hiện ở trạng thái rừng giàu 
cao hơn rừng trung bình và cao hơn rừng nghèo. 
Hiện tượng này có thể là do trạng thái rừng giàu 
có điều kiện môi trường tốt hơn, trong quá khứ 
bị tác động thấp hơn so với rừng trung bình và 
rừng nghèo. 
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Bảng 2. Danh mục loài thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm 
 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học loài cây Dạng sống 

Theo quy định  

IUCN  

2022 

SĐVN  

2007 

NĐCP 

84/2021 
CITES 

1 Thông tre lá dài Podocarpus neriifolius D. Don. Gỗ lớn    III 

2 Dẻ áo Lithocarpus vestitus (Hick. & Cam.) Gỗ lớn  EN   

3 Trà hoa Piquet Camellia piquetiana (Pierre) Gỗ nhỏ CR    

4 Dầu song nàng Dipterocarpus dyeri Pierre. Gỗ lớn EN    

5 Dầu trai Dipterocarpus intricatus Dyer. Gỗ lớn EN    

6 Vên vên Anisoptera costata Korth. Gỗ lớn EN EN   

7 Dó bầu Aquilaria crassna Pierre ex Lec. Gỗ trung bình  EN   

8 Rẹp Prunus ceylanica (Wight.) Miq. Gỗ trung bình EN    

9 Gõ đỏ, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. Gỗ lớn EN EN IIA II 

10 Gõ mật Sindora siamensis Teysm. ex Miq. var. siamensis. Gỗ lớn  EN IIA II 

11 Trắc giây Dalbergia rimosa Roxb. Cây bụi   IIA  

12 Trắc lá Dalbergia rimosa var. foliacea (Benth.) Thoth.. Cây bụi   IIA  

13 Cẩm lai vú Dalbergia mammosa Pierre. Gỗ nhỏ EN    

14 Giáng hương quả to Pterocarpus macrocarpus Kurz. Gỗ lớn EN EN IIA II 

15 Xoài đồng nai Mangifera dongnaiensis Pierre. Gỗ lớn EN    

16 Vệ tuyền Telectadium dongnaiense Pierre ex Cost. Cây bụi  CR   

17 Thiết đinh lá bẹ Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex Schum. Gỗ trung bình    II 
 

Chú thích: EN: nguy cơ tuyệt chủng; CR: loài rất nguy cấp; IIA (phụ lục IIA) là các loài thực vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa 

nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại; II (phụ lục II – CITES) là Phụ lục II là những loài động vật, thực vật hoang 

dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ bị tuyệt chủng; III (phụ lục III – CITES) là những loài thực vật hoang dã mà một quốc gia thành viên CITES 

yêu cầu các quốc gia thành viên khác hợp tác để kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích thương mại. 
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Bảng 3. Tần suất xuất hiện loài trong các trạng thái rừng 

Nhóm Loài Ký hiệu 
Trạng thái rừng (Pi, %) Khu BTTN 

(Pi, %) nghèo trung bình giàu 

I 

(Thường 

xuyên  

bắt gặp) 

Dầu trai Dautra 33,3 64,6 56,9 52,6 

Dầu song nàng Dasona 23,7 55,9 41,5 42,1 

Vên vên Venven 9,7 16,5 27,7 16,8 

Giáng hương quả to Dahuto 6,5 11,8 12,3 10,2 

II 

(Ít bắt 

gặp) 

Cẩm lai vú Calavu 2,2 10,2 13,8 8,4 

Gõ mật Gomat 1,1 11,0 9,2 7,4 

Gõ đỏ, Godo 0,0 8,7 13,8 7,0 

Xoài đồng nai Xoaidn 3,2 7,1 7,7 6,0 

III 

(Hiếm  

bắt gặp) 

Thông tre lá dài  Thotre 1,1 3,9 9,2 4,2 

Dẻ áo Deao 2,2 1,6 6,2 2,8 

Thiết đinh lá bẹ Thlabe 2,2 1,6 4,6 2,5 

Dó bầu Dobau 0,0 3,1 3,1 2,1 

Rẹp Rep 1,1 0,8 6,2 2,1 

Trà hoa Piquet Trado 0,0 0,8 4,6 1,4 

Vệ tuyền Vetuyen 0,0 0,8 4,6 1,4 

Trắc giây Tragia 0,0 0,8 3,1 1,1 

Trắc lá Tracla 0,0 0,8 3,1 1,1 

 
Trung bình  

theo trạng thái 
 5,1 11,8 13,4 9,9 

 

3.3. Đặc điểm đa dạng của các loài thực vật thân 

gỗ nguy cấp, quý, hiếm 

Đa dạng các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm 

trong các quần xã thực vật ở 3 trạng thái rừng 

tại Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai được tổng 

hợp tại bảng 4 và hình 2. 
 

Bảng 4. Chỉ số đa dạng của các loài thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm 
 

Trạng 

thái rừng 
Quần xã 

S 

(loài) 

N  

(cá thể) 
dMargalef J' H'(loge) 1-Lambda' 

Giàu 

OTC1 14 172 2,53 0,91 2,40 0,90 

OTC2 14 168 2,54 0,93 2,45 0,90 

OTC3 13 168 2,34 0,94 2,40 0,90 

Trung 

bình 

OTC4 11 108 2,14 0,90 2,17 0,87 

OTC5 11 112 2,12 0,93 2,22 0,89 

OTC6 10 104 1,94 0,93 2,14 0,88 

Nghèo 

OTC7 8 60 1,71 0,93 1,93 0,85 

OTC8 6 60 1,22 0,92 1,64 0,80 

OTC9 8 80 1,60 0,93 1,94 0,85 

 

Các chỉ số đa dạng thực vật nguy cấp, quý, 

hiếm của các quần xã tại khu vực nghiên cứu ở 

bảng 4 cho thấy: số loài nguy cấp, quý, hiếm 

xuất hiện trong các quần xã của trạng thái rừng 

giàu cao hơn so với trạng thái rừng trung bình 

và nghèo. Số loài nguy cấp, quý, hiếm trong các 

quần xã ở rừng giàu dao động từ 13 – 14 loài 

(chiếm 82,4%) so với tổng số loài nguy cấp, 

quý, hiếm ở khu vực. Trong khi ở rừng trung 

bình số loài xuất hiện trong quần xã chỉ chiếm 

64,7% và ở rừng nghèo là 47,1%. Số lượng các 

loài nguy cấp, quý, hiếm trong rừng giàu cao 

hơn so với rừng trung bình và nghèo có thể là 

do nguyên nhân như: trong quá khứ mức độ tác 



Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

66                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 7 - 2022 

động tiêu cực của cộng đồng vào rừng nghèo, 

trung bình cao hơn sơ với rừng giàu. Nhận định 

này cũng được Trần Quang Bảo và cộng sự 

(2021) nhận định. Chỉ số dmargalef trung bình của 

các quần xã ở rừng giàu là 2,47 cao hơn so với 

ở rừng trung bình (2,06) và ở rừng nghèo là 

1,51; chỉ số đa dạng 1 - Lambda' của các quần 

xã ở trạng thái rừng giàu (0,90) cũng cao hơn so 

với rừng trung bình (0,88) và rừng nghèo (0,83). 

Từ các chỉ số này cho thấy độ đa dạng các loài 

thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ở các quần 

xã thực vật trong trạng thái rừng giàu cao hơn 

so với rừng trung bình và rừng nghèo.  

So sánh về sự tích lũy các loài trong quần xã 

ở 3 trạng thái rừng, biểu đồ ở hình 2 cũng chứng 

minh cho thấy các quần xã OTC1, 2 và 3 thuộc 

trạng thái rừng giàu có mức độ tích lũy loài cao 

hơn so với các quần xã OTC 4, 5 và 6 ở rừng 

trung bình và các quần xã OTC 7, 8 và 9 ở rừng 

nghèo. Đặc điểm này cho thấy số loài nguy cấp, 

quý, hiếm xuất hiện ở rừng giàu cao hơn so với 

2 trạng thái rừng trung bình và nghèo. 

 
 

 

  

3.4. Đặc điểm kết nhóm sinh thái của các loài 

thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm 
Kết quả phân tích sự kết nhóm sinh thái giữa 

các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm trong các 

quần xã thực vật ở 3 trạng thái rừng được thể 

hiện tại bảng 5 và hình 3. 

Số liệu tại bảng 5 và hình 3 cho thấy: các loài 

thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm trong các 

quần xã thực vật có mối quan hệ với nhau ở các 

dạng và mức độ khác nhau. Có 3 dạng kết nhóm 

sinh thái là: kết nhóm dương (CI nhận trị số 

dương); quan hệ âm (còn gọi là bài xích) (CI 

mang trị số âm) và quan hệ độc lập (tức giữa 

chúng không két nhóm cũng không bài xích 

nhau, CI = 0,0). Cụ thể mối quan hệ giữa các 

loài với nhau như sau: Gõ đỏ có quan hệ kết 

nhóm với 3 loài là Dẻ áo, Vên vên và Dó bầu, 

trong khi lại bài xích với 5 loài là Thông tre lá 

dài, Trà hoa Piquet, Dầu trai, Giáng hương quả 

to và Rẹp, mức độ bài xích của Gõ đỏ với 5 loài 

đêu có mức độ thấp (CI < 0,5). Gõ mật trong 

quần xã thực vật có quan hệ kết nhóm với 7 loài 

thực vật nguy cấp, quý, hiếm khác nhau. Trong 

đó kết nhóm ở mức mạnh (CI > 0,5) với 4 loài 

là: Dầu trai, Vên vên, Giáng hương quả to và 

Rẹp, ở mức thấp (CI < 0,5) có 3 loài là: Thông 

tre lá dài, Dẻ áo và Trà hoa Piquet. Bên cạnh đó 

Gõ mật bài xích 2 loài là Dó bầu và Gõ đỏ, mức 

Hình 2. Chỉ số Dominance của các loài thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm 
trong các quần xã 
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độ bài xích thấp. Trắc giây kết nhóm với 8 loài 

thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm trong quần 

xã, trong đó mức kết nhóm với CI > 0,5 gồm có 

4 loài là Dầu trai, Vên vên, Giáng hương quả to 

và Gõ mật, 4 loài có mức kết nhóm thấp là Trà 

hoa Piquet, Dẻ áo, Rẹp và Gõ đỏ. Đồng thời 

Trắc giây có quan hệ bài xích với Thông tre lá 

dài và Dó bầu. Ở các quần xã thực vật đã xác 

định được mối quan hệ giữa Trắc lá với các loài 

thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm khác có 3 

kiểu. Kiểu kết nhóm dương, Trắc giây kết nhóm 

với 9 loài khác nhau, bài xích Trà hoa Piquet và 

kết nhóm trung tính với Dó bầu (CI = 0,00). 

Trong quan hệ kết nhóm giữa Trắc lá có quan 

hệ dương mạnh với Vên vên và Gõ mật, trong 

khi mức độ kết nhóm dương thấp với 7 loài 

gồm: Thông tre lá dài, Dẻ áo, Dầu trai, Giáng 

hương quả to, Rẹp, Gõ đỏ và Trắc giây. Giáng 

hương quả to là một trong 5 loài được xếp vào 

phụ lục IIA của Nghị định số: 84/2021/NĐ-CP. 

Loài Giáng hương quả to trong các quần xã 

ngoài quan hệ bài xích với 3 loài là Gõ đỏ, Dó 

bầu và Vệ tuyền thì loài đều có quan hệ kết 

nhóm dương với các loài cây khác.  
 

 
Hình 3. Kết nhóm của các loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm 

 

Quan sát hình 3 và bảng 5, cho thấy các loài 

thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, hiếm có quan hệ 

bài xích với các loài còn lại cao (> 8 loài). Cụ 

thể Vệ tuyền bài xích 11 loài, Dó bầu bài xích 

10 loài, Thông tre lá dài bài xích 9 loài, Trà hoa 

Piquet bài xích 9 loài. Các loài có quan hệ bài 

xích với các loài khác ở mức: 5 loài < bài xích 

< 8 loài gồm có: Gõ đỏ (bài xích 7 loài khác), 

Rẹp bài xích bài xích 6 loài, Dầu song nàng và 

Xoài đồng nai cùng bài xích 5 loài khác. Các 

loài có quan hệ bài xích ở mức độ thấp (< 5 loài) 

như: Dẻ áo và Thiết đinh lá bẹ bài xích 4 loài, 

Dầu trai, Vên vên, Gõ mật, Giáng hương quả to 

và Trắc giây bài xích 3 loài khác; Loài có quan 

hệ bài xích với các loài khác thấp nhất là Trắc 

lá (1 loài). Đặc điểm này đồng nghĩa với các loài 

có quan hệ kết nhóm dương với đa phần các 

loài khác gồm: Trắc lá, Trắc giấy, Gõ mật, 

Giáng hương quả to, Dầu trai, Vên vên và Thiết 

đinh lá bẹ. 

Hệ số kết nhóm CI cho thấy có 30 cặp loài 

có CI > 0,5, trong đó có 9 cặp với CI > 0,7 là: 

Gõ đỏ - Dẻ áo; Gõ mật – Dầu trai; Trắc giây – 

Vên vên; Trắc giây – Giáng hương quả to; Gõ 

mật – Trắc lá; Gõ mật - Cẩm lai vú; Trắc lá – 

Cẩm lai vú; Rẹp – Thiết đinh lá bẹ và Rẹp – 

Xoài đồng nai là các cặp loài có kết nhóm sinh 

thái dương, mạnh. Đồng thời trong quần xã có 

8 cặp loài kết nhóm tiêu cực (bài xích) ở mức 

mạnh (CI ≤ - 0,5), trong đó có 01 cặp bài xích 

nhau ở mức rất mạnh là Thiết đinh là bẹ - Vệ 

tuyền với CI = - 0,83.
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Bảng 5. Đặc điểm mối quan hệ sinh thái giữa loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, hiếm  

trong quần xã 

 
 

Chú thích: Calavu: Cẩm lai vú; Dahuto: Giáng hương quả to; Dasona: Dầu song nàng; Dautra: Dầu 

trai; Deao: Dẻ áo; Dobau: Dó mầu; Godo: Gõ đỏ; Gomat: Gõ mật; Rep: Rẹp; Thlabe: Thiết đinh lá bẹ; 

Thotre: Thông tre lá dài; Tracla: Trắc lá; Tracgia: Trắc giấy; Venven: Vên vên; Vetuye: Vệ tuyền; Xoaidn: 

Xoài đồng nai. 
 

3.5. Thảo luận 
Nghiên cứu đánh giá về tài nguyên thực vật 

nguy cấp, quý, hiếm trong các trạng thái rừng 
ở các khu rừng phòng hộ, đặc dụng đã được 
quan tâm nghiên cứu. Trần Ngọc Hải và cộng 
sự (2022) đã nghi nhận được 23 loài thực vật 
thân gỗ là loài nguy cấp, quý, hiếm chiếm 
4,02% tổng các loài thực vật ở khu vực (Trần 
Ngọc Hải và cs, 2022). Bảo Huy và cộng sự 
(2014) đã thực hiện điều tra về phân bố, sinh 
thái của một số loài thực vật thân gỗ nguy cấp, 
quý, hiếm trong các khu rừng đặc dụng tại tỉnh 
Đăk Lắk (Bảo Huy và cs, 2014). Năm 2020, 
Đinh Thanh Sang đã ghi nhận được 45 loài thực 
vật nguy cấp, quý, hiếm chiếm 2,8% tổng số loài 
thực vật ở Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đinh Thanh 
Sang, 2020). So sánh với một số kết quả nghiên 
cứu về tính đa dạng thực vật thân gỗ nguy cấp, 
quý, hiếm cho thấy thành phần loài thực vật này 
ở tại Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai không đa 
dạng bằng một số khu rừng đặc dụng và phòng 
hộ khác ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây 

Nguyên. Số loài thực vật thân gỗ nguy cấp, quý, 
hiếm không cao có thể do trong quá khứ tài 
nguyên thực vật rừng này chịu sự tác động, khai 
thác quá mức dẫn đến nhiều loài bị mất đi. Nhận 
định này cũng đã được Tran Q. B. và cộng sự 
(2021) nhận định khi phân tích và đánh giá các 
nguyên nhận gây suy thoái tài nguyên rừng ở 
Khu Rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai 
(Tran Q. B. et al., 2021; Trần Thị Liên, 2022). 
Mặt khác, có thể danh mục các loài thực vật thân 
gỗ nguy cấp, quý, hiếm trong 3 trạng thái rừng 
chưa được phát hiện một cách đầy đủ do việc rút 
mẫu điều tra theo tuyến, OTC.  

Trong số 17 loài thực vật thân gỗ nguy cấp, 
quý, hiếm trong các trạng thái rừng, bài báo này 
đã phát hiện giữa các loài xảy ra 3 dạng kết 
nhóm: kết nhóm dương (tích cực), bài xích (kết 
nhóm tiêu cực, kết nhóm âm) và kết nhóm độc 
lập (trung tính) (Feng L. et al., 2019; Lan G. Y. 
et al., 2012; Abella S.R. & Shelburne V.B., 
2004). Khi xem xét mối quan hệ sinh thái giữa 
5 loài thuộc phụ lục IIA của của Nghị định số: 



Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

            TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 7 - 2022                    69 

84/2021/NĐ-CP với các loài khác cho thấy dạng 
quan hệ tích cực (kết nhóm dương), Gõ đỏ có 
quan hệ tích cực với 3 loài, Gõ mật có quan hệ 
kết nhóm với 7 loài, Trắc giây kết nhóm với 8 
loài, Trắc lá kết nhóm với 9 loài cà Dáng hươg 
quả to kết nhóm dương với 13 loài. Các cặp loài 
có mối liên hệ tích cực cho thấy rằng các loài 
thực vật chia sẻ và cùng các điều kiện không 
gian dinh dưỡng, chúng hỗ trợ nhau, tương tác 
với nhau trong quần xã, đánh giá này cũng phù 
hợp với nhận định của Zheng S. Q. và cộng sự 
(2012), Li Y. D. và cộng sự (2008), Su S. J. và 
cộng sự (2015). Trong khi 5 loài cây nguy cấp, 
quý, hiếm chủ yếu này cũng có quan hệ bài xích 
với các loài khác. Mối quan hệ dạng kết nhóm 
âm (bài xích) chỉ ra cho thấy giữa các loài thực 
vật có các yêu cầu về môi trường sống khác 
nhau, thậm chí trong quần xã chúng còn tác 
động kìm hãm, ức chế sự sinh trưởng và phát 
triển của các loài khác. Hiện tượng có quan hệ 
bài xích này là do trong rừng thường xanh nhiệt 
đới có tính đa dạng cao nên xác suất bắt cặp của 
một loài cụ thể với một loài khác là khá thấp, 
luận giải về nguyên do dẫn đến kết nhóm âm đã 
được Su S. J. và cộng sự (2015) phân tích.  

Kết quả đã phân tích đánh giá được mức độ 
kết nhóm của các loài thực vật thân gỗ nguy cấp, 
quý, hiếm. Trong số 17 loài thực vật thân gỗ 
nguy cấp, quý, hiếm thì có 9 cặp kết nhóm 
dương ở mức rất mạnh (CI > 0,7) và 01 cặp loài 
có kết nhóm âm mạnh (CI = -0,83). Đây là cơ 
sở quan trọng cho việc lựa chọn các loài cây 
phối hợp trong trồng rừng hỗn loài. Đặc tính kết 
nhóm sinh thái của các loài cây cũng được sử 
dụng làm tiêu chí tuyển chọn cây trồng rừng 
trong phục hồi rừng, xây dựng các khu rừng hỗn 
giao có tính bền vững cao (Paula M. et al., 2014; 
Zhao H. R. et al., 2017). Bên cạnh đó các giải 
pháp bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý, 
hiếm cũng cần thiết xem xét về mối quan hệ sinh 
thái của các loài thực vật trong quần xã (Kirsten 
W. et al., 2021; Aleksandra S. et al., 2018).  

4. KẾT LUẬN 
Số loài thực vật thân gỗ, nguy cấp, quý, 

hiếm của Khu BTTN Văn hóa Đồng Nai là 17 
loài, chiếm 1,2% so với tổng số loài thực vật. 
Trong đó, có 5 loài nằm trong phụ lục IIA của 

Nghị định số: 84/2021/NĐ-CP. Số loài nguy 
cấp xuất hiện ở trạng thái rừng nghèo là 11 loài, 
ở rừng trung bình và rừng giàu là 17/17 loài 
đều xuất hiện. Tần suất xuất hiện cao gồm có 4 
loài, nhóm các loài có tần suất xuất hiện trung 
bình có 4 loài, nhóm có tần suất xuất hiện thấp 
có 9 loài. 

Mức độ đa dạng các loài thực vật rừng nguy 
cấp, quý, hiếm ở các quần xã thực vật trong 
trạng thái rừng giàu cao hơn so với rừng trung 
bình và rừng nghèo. 

Vệ tuyền có quan hệ bài xích 11 loài, Dó bầu 
10 loài, Thông tre lá dài 9 loài, Trà hoa Piquet 9 
loài, Gõ đỏ bài xích 7 loài, Rẹp bài xích 6 loài, 
Dầu song nàng và Xoài đồng nai cùng bài xích 
5 loài khác, Dẻ áo và Thiết đinh lá bẹ bài xích 4 
loài, Dầu trai, Vên vên, Gõ mật, Giáng hương 
quả to và Trắc giây bài xích 3 loài khác, Trắc lá 
bài xích 1 loài. 

Trong các trạng thái rừng có 9 cặp loài là Gõ 
đỏ - Dẻ áo, Gõ mật – Dầu trai, Trắc giây – Vên 
vên, Trắc giây – Giáng hương quả to, Gõ mật – 
Trắc lá, Gõ mật - Cẩm lai vú, Trắc lá – Cẩm lai 
vú, Rẹp – Thiết đinh lá bẹ và Rẹp – Xoài đồng 
nai, giữa chúng có kết nhóm dương, đồng thời 
có 8 cặp loài kết nhóm tiêu cực (bài xích) ở mức 
mạnh (CI ≤ - 0,5) và 1 cặp bài xích ở mức rất 
mạnh là Thiết đinh lá bẹ - Vệ tuyền. Khi trồng 
rừng hỗn loài cần tránh lựa chọn các cặp loài có 
kiểu kết nhóm âm (bài xích nhau). 
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CHARACTERISTICS OF WOODY, ENDANGERED, PRECIOUS AND 

RARE PLANTS IN DONG NAI NATURE AND CULTURE RESERVE 

 
Pham Van Huong, Le Hong Viet, Duong Thi Anh Tuyet,  

Pham Thi Luan, Kieu Phuong Anh 
Vietnam National University of Forestry – Dong Nai Campus 

 

SUMMARY 
Through observatory data from 9 standard plots (2,500 m2) and 261 round observation plots (100 m2) in 3 forest 
states of tropical moist evergreen closed forest at Dong Nai nature and culture reserve. Analyzing and evaluating 
the diverse characteristics of woody, endangered, precious, rare plants and ecological grouping of species in the 
community. The results showed that: in the forest state of the woody, endangered and precious, rare plants, 9 out 
of 17 species were uncommon. The number of emerging species, diversity of woody, endangered, precious and 
rare vegetative species in rich forest states were higher than that of the medium and poor forest. Determining 9 
pairs, including: Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib -  Lithocarpus vestitus (Hick. & Cam.); Sindora siamensis 
Teysm. ex Miq. – Dipterocarpus intricatus Dyer.; Dalbergia rimosa Roxb. – Anisoptera costata Korth.; D. 
rimosa – Pterocarpus macrocarpus Kurz.; Sindora siamensis – D. rimosa; S. siamensis - Dalbergia mammosa 
Pierre.; D. rimosa – D. mammosa; Prunus ceylanica (Wight.) Miq. – Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex 
Schum. and P. ceylanica – Mangifera dongnaiensis Pierre., plus grouping was very strong (CI > 0.7). 
Simultaneously, there were 8 pairs of exclusion and 1 pair of substancial exclution to be M. stipulata - 
Telectadium dongnaiense Pierre ex Cost.. In mixed species plantation, avoid selecting species that had the 
possibility of mutual exclusion. Priority of choosing species possessing plus grouping in order to plant a mixed 
forest. Implementing continuously in-situ methods for woody, endangered, precious, rare plant species being 
present at forest states. At the same time, it was necessary to make a plan for translocation conservation with 5 
species listed in Appendix IIA, Decree of 84/2021/NĐ/CP. 
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